
Bảng 1

TT MỤC TIÊU

Kết quả tính 

đến 

31/12/2018

Kết quả thực 

hiện 6 tháng 

đầu năm 2019

Kết quả thực 
hiện năm 2019

1 Mức đạt tiêu chí bình quân/xã 14.06 14.02 15.49

2
Mức đạt tiêu chí bình quân/xã 

nghèo, đặc biệt khó khăn
11.05 10.9 12.16

3
Kết quả đạt chuẩn tiêu chí theo 

xã

Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn 20 20 25

Số xã đạt 19 tiêu chí 6 6 17

Số xã đạt 18 tiêu chí 3 1 6

Số xã đạt 17 tiêu chí 6 6 3
Số xã đạt 16 tiêu chí 6 8 2
Số xã đạt 15 tiêu chí 3 2 1

Số xã đạt 14 tiêu chí 4 6 4
Số xã đạt 13 tiêu chí 3 3 1

Số xã đạt 12 tiêu chí 4 4 2

Số xã đạt 11 tiêu chí 2 1 4
Số xã đạt 10 tiêu chí 3 3 1

Số xã đạt 9 tiêu chí 2 2 4
Số xã đạt 8 tiêu chí 3 3 2

Số xã đạt 7 tiêu chí 1 1

Số xã đạt 6 tiêu chí 1 1

4
Kết quả đạt chuẩn theo từng tiêu 
chí

Số xã đạt tiêu chí số 1 về quy hoạch 47 47 47

Số xã đạt tiêu chí số 2 về giao 

thông
38 38 42

Số xã đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi 43 43 43

Số xã đạt tiêu chí số 4 về Điện 47 47 47

Số xã đạt tiêu chí số 5 về Trường 

học
31 29 35

Số xã đạt tiêu chí số 6 về Cơ sở vật 

chất Văn hóa
33 34 37

Số xã đạt tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ 

tầng thương mai nông thôn
42 41 43

Số xã đạt tiêu chí số 8 về Thông tin 

và truyền thông 
44 45 47

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI

TỈNH NINH THUẬN
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Số xã đạt tiêu chí số 9 về Nhà ở 

dân cư
35 34 35

Số xã đạt tiêu chí số 10 về Thu 

nhập
22 21 26

Số xã đạt tiêu chí số 11 về Hộ 

nghèo
23 23 25

Số xã đạt tiêu chí số 12 về Lao 

động có việc làm
45 45 46

Số xã đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức 

sản xuất
31 32 33

Số xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo 

dục và Đào tạo 
43 43 44

Số xã đạt tiêu chí số 15 về Y tế 31 28 37

Số xã đạt tiêu chí số 16 về Văn hóa 36 37 39

Số xã đạt tiêu chí số 17 về Môi 

trường và an toàn thực phẩm
27 27 31

Số xã đạt tiêu chí số 18 về Hệ 

thống chính trị và tiếp cận pháp luật
8 8 32

Số xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc 

phòng và an ninh
35 37 39


